
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách kiểm tra về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số   926   /KH-UBND ngày    15  /3/2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

I. Danh sách cơ quan được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở (thời gian kiểm tra 

từ quý II đến quý IV năm 2024): 40 cơ quan 

 

Số 

TT 
Cơ quan được kiểm tra 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị chủ trì kiểm 

tra 

01 Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

02 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

03 Sở Y tế 

04 Sở Tư pháp 

05 Ban Dân tộc 

06 Chi cục Quản lý Đất đai 

07 Văn phòng Đăng ký đất đai 

08 UBND huyện Đức Linh 

09 UBND huyện Hàm Tân 

10 UBND huyện Hàm Thuận Nam 

11 UBND huyện Bắc Bình 

12 UBND huyện Phú Quý  

13 
UBND xã Phong Nẫm, thành phố Phan 

Thiết 

UBND thành 

phố Phan Thiết 

14 
UBND phường Thanh Hải, thành phố 

Phan Thiết 

15 
UBND phường Đức Long, thành phố 

Phan Thiết 

16 
UBND phường Xuân An, thành phố 

Phan Thiết 

17 
UBND phường Phú Hài, thành phố 

Phan Thiết 

18 UBND xã Long Hải, huyện Phú Quý 
UBND huyện  

Phú Quý 
19 UBND xã Tam Thanh, huyện Phú Quý 

20 UBND xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý 

21 
UBND thị trấn Phan Rí Cửa, huyện 

Tuy Phong 
UBND huyện 

 Tuy Phong 
 22 UBND xã Chí Công, huyện Tuy Phong 

23 
UBND xã Phước Thể, huyện Tuy 

Phong 
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24 UBND xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 

25 
UBND xã Phan Dũng, huyện Tuy 

Phong 

26 UBND xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình 

UBND huyện 

Bắc Bình 

27 
UBND thị trấn Lương Sơn,  huyện Bắc 

Bình 

28 UBND xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

29 UBND xã Bình Tân, huyện Bắc Bình 

30 
UBND xã Phan Thanh, huyện Bắc 

Bình 

31 UBND xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình 

32 UBND xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình 

33 UBND xa ̃Đức Phú, huyện Tánh Linh 

UBND huyện 

Tánh Linh 

34 UBND xa ̃Gia An, huyện Tánh Linh 

35 
UBND xa ̃ Bắc Ruộng, huyện Tánh 

Linh 

36 UBND xa ̃Đức Bình, huyện Tánh Linh 

37 
UBND xa ̃ Đức Thuận, huyện Tánh 

Linh 

38 UBND xa ̃Đức Tín, huyện Đức Linh 

UBND huyện 

Đức Linh 
39 

UBND xa ̃ Sùng Nhơn, huyện Đức 

Linh 

40 UBND xa ̃Tân Hà, huyện Đức Linh 

 

II. Danh sách cơ quan kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo (thời gian kiểm tra từ 

quý III đến quý IV năm 2024): 122 cơ quan 

1. Cấp tỉnh (25 cơ quan) 

UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, 

Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra 

tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Quản 

lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy 

sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

Thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn 

giáo.  

2. Cấp huyện (05 cơ quan) 

UBND thành phố Phan Thiết, UBND thị xã La Gi, UBND huyện Tánh Linh, 

UBND huyện Tuy Phong, UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 
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3. Cấp xã (92 cơ quan) 

- Huyện Tuy Phong (06 xã, thị trấn) gồm: Liên Hương, Bình Thạnh, Hòa 

Minh, Vĩnh Hảo, Phú Lạc, Phong Phú. 

- Huyện Bắc Bình (11 xã, thị trấn) gồm: Hồng Phong, Sông Bình, Chợ Lầu, 

Sông Lũy, Phan Hòa, Phan Rí Thành, Bình An, Phan Tiến, Phan Sơn, Phan Lâm, 

Phan Điền.  

- Huyện Hàm Thuận Bắc (14 xã, thị trấn) gồm: Ma Lâm, Hàm Trí, Phú Long, 

Hàm Thắng, Thuận Minh, Hàm Đức, Hồng Sơn, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Chính, 

Hàm Phú, Thuận Hòa, Đông Giang, Hồng Liêm.  

 - Huyện Hàm Thuận Nam (13 xã, thị trấn) gồm: Tân Thuận, Hàm Minh, 

Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, Hàm Cường, Tân Lập, Thuận Quý, Thuận Nam, 

Mỹ Thạnh, Hàm Thạnh, Hàm Cần, Tân Thành. 

- Huyện Hàm Tân (10 xã, thị trấn) gồm: Tân Thắng, Thắng Hải, Tân Phúc, Tân 

Hà, Tân Xuân, Tân Nghĩa, Tân Minh, Sơn Mỹ, Sông Phan, Tân Đức. 

- Huyện Tánh Linh (07 xã, thị trấn) gồm: Nghị Đức, Lạc Tánh, Huy Khiêm, 

Đồng Kho, Suối Kiết, Gia Huynh, La Ngâu. 

- Huyện Đức Linh (09 xã, thị trấn) gồm: Mê Pu, Võ Xu, Đông Hà, Vũ Hòa, Đa 

Kai, Trà Tân, Đức Hạnh, Đức Tài, Nam Chính. 

- Thành phố Phan Thiết (13 xã, phường) gồm: Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Phú Trinh, 

Phú Thủy, Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Tài, Bình Hưng, Đức Thắng, Hưng Long, Thiện 

Nghiệp, Tiến Lợi, Tiến Thành. 

- Thị xã La Gi (09 xã, phường) gồm: Tân Tiến, Phước Hội, Bình Tân, Tân An, 

Tân Thiện, Phước Lộc, Tân Bình, Tân Phước, Tân Hải./. 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-15T10:48:59+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Kèm theo văn bản số 926/UBND-KGVXNV của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận




